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2021 GioiTinh NgaySinh

1 ABW0KK DƯƠNG NGỌC QUỲNH ANH 8A2 Nữ 02/12/2007

2 ABW0LL HOÀNG VÂN ANH 8A2 Nữ 29/08/2007

3 A9A0YE HỒ QUỲNH ANH 8A3 Nữ 08/11/2007

4 ABW0NJ NINH NHẬT PHƯƠNG ANH 8A5 Nữ 31/12/2007

5 ABW0KL TRẦN NGUYỄN HỒNG ÁNH 8A2 Nữ 20/08/2007

6 ABW0MM ĐOÀN KHÁNH BĂNG 8A4 Nữ 05/11/2007

7 ABW0NN NGUYỄN PHẠM THANH BÌNH 8A5 Nữ 06/09/2007

8 ABW0KN ĐỖ HẢI ĐĂNG 8A2 Nam 18/10/2007

9 ABW0KM PHAN TRỊNH XUÂN DANH 8A2 Nam 02/08/2007

10 ABW0JM BÙI VŨ BẢO DUYÊN 8A2 Nữ 20/08/2007

11 ABW0KP NGUYỄN LAM GIANG 8A2 Nữ 04/06/2007

12 ADZ0EM PHẠM KHÁNH GIANG 8A4 Nữ 19/02/2007

13 ABW0KT THÁI BẢO HÂN 8A2 Nữ 14/04/2007

14 ABW0KS NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 8A2 Nữ 18/08/2007

15 ABW0KR LÊ LINH XUÂN HẢO 8A2 Nữ 15/11/2007

16 ABW0MV NGUYỄN HÙNG 8A4 Nam 11/08/2007

17 ABW0KX LÊ TUẤN KHANG 8A2 Nam 14/01/2007

18 ABW0KY NGUYỄN AN KHANH 8A2 Nữ 08/12/2007

19 ABW0MY NGUYỄN NGỌC LAM KHÊ 8A4 Nữ 18/12/2007

20 ABW0LU LÊ NGỌC MINH KHUÊ 8A2 Nữ 12/11/2007

21 ABW0KZ NGUYỄN ĐỨC BẢO KHUÊ 8A2 Nữ 22/09/2007

22 AC40I0 KIỀU THẾ KIỆT 8A2 Nam 07/08/2007

23 ABW0KW LÊ ANH KIỆT 8A2 Nam 11/02/2007

24 BBW008 HUỲNH THANH LÂM 8A5 Nam 02/06/2007

25 ADT07I ĐINH NGUYỄN KHÁNH LY 8A4 Nữ 14/04/2007

26 ABW0L3 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 8A2 Nữ 04/05/2007

27 ABW0O1 VÕ THANH NGÂN 8A5 Nữ 24/11/2007

28 ABW0L4 CAO NGUYỄN KIM NGÂN 8A2 Nữ 13/10/2007

29 ABW0L5 NGUYỄN CAO HIẾU NGÂN 8A2 Nữ 21/01/2007

30 ABW0N5 LÊ NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 8A2 Nam 21/01/2007

31 ABX015 TRƯƠNG TIỂU QUỲNH 8A2 Nữ 17/12/2007

32 ABW0L9 PHAN PHẠM PHƯƠNG THẢO 8A2 Nữ 20/09/2007

33 ABW0KB NGUYỄN LÊ PHÚ THỊNH 8A2 Nam 22/09/2007

34 ABW0LB LÊ PHÚC MINH THƯ 8A2 Nữ 08/02/2007

35 ABW0LC VÕ THỊ THANH THƯ 8A2 Nữ 23/07/2007

36 BBW009 PHẠM THỦY TIÊN 8A5 Nữ 11/03/2007

37 ABW0LD BÙI TRẦN NGỌC TRÂM 8A2 Nữ 16/08/2007

38 ABW0OC HÀ MINH TRIẾT 8A5 Nam 13/06/2007

39 ABW0LF TẠ QUANG TRƯỜNG 8A2 Nam 02/09/2007

40 ABW0LI NGUYỄN UYÊN VY 8A2 Nữ 07/09/2007
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